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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  HUYỆN ML, TỈNH SL 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Minh Tuấn. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Quàng Thị Hỏa và ông Cà Văn Đại. 

- Thư ký phiên toà: Bà Quàng Thị Thủy - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

ML, tỉnh SL. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện ML tham gia phiên toà: Phạm 

Thị Minh Thu - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện ML, tỉnh SL 

xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 81/2018/TLST-HS ngày 05 

tháng 10 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 89/2018/QĐXXST-HS 

ngày 11 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo: 

Cầm Văn L, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1998, tại MB, ML, SL; Nơi 

ĐKHKTT: Bản HB, xã MB, huyện ML, tỉnh SL; Nghề nghiệp: Trồng trọt; Trình độ 

văn hoá: 0/12; dân tộc: Thái; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Cầm Văn P, sinh 1977 và bà Quàng Thị D, sinh 1977; chưa có vợ 

con; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không có án tích; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 

09/5/2018; Bị cáo có mặt tại phiên toà. 

 - Người bị hại: Cà Thị H, sinh ngày 09 tháng 02 năm 2005, địa chỉ: Bản M, 

xã MB, huyện MS, tỉnh SL. Có đề nghị xử vắng mặt. 

 - Người đại diện hợp pháp cho người bị hại: Cà Thị Y là mẹ của Cà Thị H, 

Cà Thị H chị gái, đại diện theo ủy quyền, địa chỉ: Bản M, xã MB, huyện MS, tỉnh 

SL. Có đề nghị xử vắng mặt. 

  - Người bào chữa cho bị cáo: Bà Cầm Kim Loan – Trợ giúp viên pháp lý – 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh SL. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Bị cáo Cầm Văn L bị Viện kiểm sát nhân dân huyện ML truy tố về Hnh vi 

phạm tội như sau: 

Cầm Văn L sinh 1998, ở tại: Bản HB, xã MB, huyện ML, tỉnh SL làm quen 

với Cà Thị H sinh 19/2/2005, ở tại: Bản M, xã MB, huyện MS, tỉnh SL qua điện 

thoại. Đến ngày 06/4/2018 hai người hẹn nhau đi chơi, Cà Thị H điều khiển xe máy 

nhãn hiệu HONDA WAVE BKS 26K1-096.97 đến gặp Cầm Văn L, hai người đèo 

nhau đi chơi, đi đến khu vực dốc Cao Pha huyện ML dừng xe đi vào khu vực gần 

rừng cách đường quốc lộ 297D khoảng 200m, khi nói chuyện L hỏi H về việc quan 

hệ tình dục, H đồng ý, sau đó hai người có quan hệ lần thứ nhất. Quan hệ xong hai 

người tiếp tục đi chơi đến khoảng 16 giờ cùng ngày đi vào khu vực rừng cao su 

thuộc bản Bủng, xã Tạ Bú, huyện ML hai người tiếp tục quan hệ tình dục lần hai. 

Buổi tối hôm đó hai người đến nH L ăn cơm H ngủ lại cùng với L hai người quan 

hệ tình dục lần ba. Ngày 08/4/2018 hai người đi chơi đến khu vực ruộng Nang 

Phai, xã MB, huyện ML hai người quan hệ tình dục lần thứ tư. Đến 07 giờ ngày 

9/4/2018 hai người chở nhau đi ra hướng tHnh phố, đi đến khu vực bản Giàn, xã 

MB, huyện ML thì phát hiện người nH của H đi tìm, hai người bỏ chạy đến khu 

vực đập thủy điện thì xe hết xăng, gia đình H đưa H về trụ sở Công an xã MB để 

trình báo. 

Vật chứng thu giữ: 

01 xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE BKS 26K1-096.97; 01 chứng nhận 

đăng ký được xác định là của bà Cà Thị Yên mẹ của Cà Thị H; 

01 điện thoại nhãn hiệu Masstel A116 màu đỏ đen, hai sim viettel: 

0961583562 và 01667952340 thu giữ của Cà Thị H; 

01 điện thoại di động Mobistar B219 màu đen viền vàng thu giữ của Cầm 

Văn L; 

01 áo khoác hiệu X&D; 01 chiếc quần bò màu xanh; 01 chiếc áo cộc tay màu 

xanh; 01 quần lót màu đen thu giữ của Cầm Văn L. 

Ngày 10/4/2018 Công an trưng cầu giám định pháp y về tình dục đối với Cà 

Thị H. Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 04 ngày 10/4/2018 của 

Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh SL kết luận: “Màng trinh của Cà Thị H rách cũ điểm 

4
h”

. 

Ngày 15/6/2018 Công an trưng cầu giám định sinh lý, sinh dục đối với Cầm 

Văn L. Tại kết luận giám định pháp y về tình dục số 14 ngày 19/6/2018 của Trung 

tâm pháp y Sở y tế tỉnh SL kết luận: “Tại thời điểm giám định khả năng sinh lý, 

sinh dục của Cầm Văn L là bình thường
”
. 
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Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người bị hại, người bào chữa, 

người đại diện hợp pháp của người bị hại không có ý kiến hay khiếu nại gì về kết 

luận của Hội đồng giám định nêu trên. 

Cà Thị H sinh ngày 19/2/2005 tính đến thời điểm quan hệ tình dục với Cầm 

Văn L là 13 tuổi 1 tháng 13 ngày. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan 

điểm truy tố Hnh vi của bị cáo Cầm Văn L đủ yếu tố cấu tHnh tội “Giao cấu tình 

dục với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. Với tình tiết định khung hình phạt phạm 

tội từ hai lần trở lên.  

 Bản cáo trạng số: 454/CT-VKSML ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện ML, tỉnh SL truy tố bị cáo: Cầm Văn L về tội “Giao cấu 

tình dục với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 145 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Cầm Văn L phạm tội “Giao cấu 

tình dục với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. 

 Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 145, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Cầm Văn L từ 36 đến 42 tháng tù;  

 Vật chứng vụ án và trách nhiệm bồi thường: Căn cứ khoản 2 Điều 47 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015; điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015. 

Chấp nhận việc Cơ quan điều tra đã trả lại 01 xe máy nhãn hiệu HONDA 

WAVE BKS 26K1-096.97; 01 chứng nhận đăng ký được xác định là của bà Cà Thị 

Yên; 

Trả lại cho Cà Thị H: 01 điện thoại nhãn hiệu Masstel A116 màu đỏ đen, 

imel 1: 301014148448217; imel 2: 301014148448225, bên trong chứa hai sim 

viettel thuê bao: 0961583562 và 01667952340, máy cũ đã qua sử dụng. 

Trả lại cho Cầm Văn L: 

01 áo khoác hiệu X&D ở mặt trong, áo khoác màu đen, bên trong có lớp sợi 

giả lông màu xám, dài 68cm, chiều rộng nhất 42cm, đã qua sử dụng; 01 chiếc quần 

bò màu xanh không rõ nhãn hiệu, size 31, cúc khóa quần ghi chữ classic, mặt trước 

mỗi ống quần có 03 vết xước tạo kiểu của quần, đã qua sử dụng; 01 chiếc áo cộc 

tay màu xanh in nhãn hiệu adidas, có viền kẻ đỏ trắng chiều dài nhất 62cm chiều 

rộng nhất 42cm, đã qua sử dụng; 01 chiếc quần lót màu đen in chữ WISE màu đỏ ở 

viền trên, chiều dài 35cm, rộng 24cm, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động 

Mobistar B219 màu đen viền vàng, imel: 352219023429749, phần vỏ máy bị nứt 

vỡ nhiều phần, tách ra khỏi phần thân sau, không có pin và sim, đã qua sử dụng. 
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Tịch thu tiêu hủy: 01 phong bì công văn số: 2084/TT3(C54) Viện khoa học 

hình sự Bộ công an, bên trong là phần còn lại của mẫu ghi dịch thu được trong âm 

đạo của Cà Thị H, các mẫu tóc ghi thu của Cà Thị H và Cầm Văn L. Mặt sau phong 

bì có 03 dấu đỏ của Viện khoa học hình sự - Tổng cục cảnh sát. 

Về phần bồi thường: Người bị hại, người đại diện hợp pháp của người bị hại 

không yêu cầu bị cáo phải bồi thường cần chấp nhận.  

 Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ nguyên Quyết 

định truy tố. Bị cáo, người bị hại, người đại diện hợp pháp của người bị hại, người 

bào chữa cho bị cáo đều nhất trí với Quyết định truy tố của Viện kiểm sát. 

Tại phiên tòa người bào chữa cho bị cáo phát biểu lời bào chữa đưa ra những 

tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là có căn cứ chấp nhận. 

Lời nói sau cùng của bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]. Về tố tụng: Người bị hại Cà Thị H, bà Cà Thị Yên, chị Cà Thị Hương 

đều đề nghị được xét xử vắng mặt. Sự vắng mặt không ảnh hưởng đến việc giải 

quyết vụ án, Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt vẫn đảm bảo quyền lợi của họ.  

 [2]. Xét về Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện ML, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện ML, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người bị hại, người đại diện 

hợp pháp của người bị hại, người bào chữa không có ý kiến hoặc khiếu nại về Hnh vi, 

quyết định của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, người tiến Hnh tố tụng. Do đó, các Hnh vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, người tiến Hnh tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[3]. Tại phiên toà bị cáo Cầm Văn L thừa nhận: Trong thời gian từ 06/4/2018 

đến 08/4/2018 Cầm Văn L đã thực hiện Hnh vi quan hệ tình dục bốn lần với Cà Thị 

H sinh ngày 19/2/2005 (13 tuổi 1 tháng 13 ngày).  

Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa ngày hôm nay phù hợp với các 

chứng cứ đã được thu thập: Lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; đơn trình báo 

của người bị hại, lời khai của người làm chứng, lời khai của những người liên quan, 

vật chứng của vụ án, biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định. 

Từ các căn cứ trên có đủ cơ sở kết luận: Hnh vi quan hệ tình dục bồn lần của 

bị cáo Cầm Văn L với Cà Thị H 13 tuổi 1 tháng 13 ngày đã phạm tội “Giao cấu 
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tình dục với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

145 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

 Xét tính chất mức độ Hnh vi phạm tội của bị cáo: Là nguy hiểm cho xã hội, 

bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý, 

xâm phạm đến quyền được bảo vệ về nhân phẩm danh dự của trẻ em, xâm phạm 

đến sức khỏe và sự phát triển bình thường của trẻ em, do đó bị cáo phải hoàn toàn 

chịu trách nhiệm về toàn bộ Hnh vi phạm tội của mình. 

 [4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo được hưởng các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải; người bị hại, người đại diện hợp pháp của người bị hại đều có ý kiến xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. 

 Về nhân thân của Cầm Văn L: Bị cáo có nhân thân không tốt: Có biểu hiện 

quan hệ với những đối tượng về ma túy.  

 [5]. Vật chứng vụ án và trách nhiệm bồi thường: Căn cứ khoản 2 Điều 47 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015. 

Chấp nhận việc Cơ quan điều tra đã trả lại 01 xe máy nhãn hiệu HONDA 

WAVE BKS 26K1-096.97; 01 chứng nhận đăng ký được xác định là của bà Cà Thị 

Yên; 

Trả lại cho Cà Thị H: 01 điện thoại nhãn hiệu Masstel A116 màu đỏ đen, 

imel 1: 301014148448217; imel 2: 301014148448225, bên trong chứa hai sim 

viettel thuê bao: 0961583562 và 01667952340, máy cũ đã qua sử dụng, được xác 

định là tài sản của Cà Thị H. 

Trả lại cho Cầm Văn L: 

01 áo khoác hiệu X&D ở mặt trong, áo khoác màu đen, bên trong có lớp sợi 

giả lông màu xám, dài 68cm, chiều rộng nhất 42cm, đã qua sử dụng; 01 chiếc quần 

bò màu xanh không rõ nhãn hiệu, size 31, cúc khóa quần ghi chữ classic, mặt trước 

mỗi ống quần có 03 vết xước tạo kiểu của quần, đã qua sử dụng; 01 chiếc áo cộc 

tay màu xanh in nhãn hiệu adidas, có viền kẻ đỏ trắng chiều dài nhất 62cm chiều 

rộng nhất 42cm, đã qua sử dụng; 01 chiếc quần lót màu đen in chữ WISE màu đỏ ở 

viền trên, chiều dài 35cm, rộng 24cm, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động 

Mobistar B219 màu đen viền vàng, imel: 352219023429749, phần vỏ máy bị nứt 

vỡ nhiều phần, tách ra khỏi phần thân sau, không có pin và sim, đã qua sử dụng, 

được xác định là tài sản của Cầm Văn L. 
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Tịch thu tiêu hủy: 01 phong bì công văn số: 2084/TT3(C54) Viện khoa học 

hình sự Bộ công an, bên trong là phần còn lại của mẫu ghi dịch thu được trong âm 

đạo của Cà Thị H, các mẫu tóc ghi thu của Cà Thị H và Cầm Văn L. Mặt sau phong 

bì có 03 dấu đỏ của Viện khoa học hình sự - Tổng cục cảnh sát. 

Về phần bồi thường: Người bị hại, người đại diện hợp pháp của người bị hại 

không yêu cầu bị cáo phải bồi thường, cần chấp nhận.  

  Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Căn cứ vào điểm a “phạm tội hai lần trở lên” khoản 2 Điều 145; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

 Tuyên bố bị cáo Cầm Văn L phạm tội: “Giao cấu tình dục với người từ đủ 13 

đến dưới 16 tuổi”. 

Xử phạt bị cáo Cầm Văn L 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giam từ ngày 09/5/2018.  

 2. Vật chứng vụ án và trách nhiệm bồi thường: Căn cứ khoản 2 Điều 47 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015. 

Chấp nhận việc Cơ quan điều tra đã trả lại 01 xe máy nhãn hiệu HONDA 

WAVE BKS 26K1-096.97; 01 chứng nhận đăng ký được xác định là của bà Cà Thị 

Yên. 

Trả lại cho Cà Thị H: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Masstel A116 màu đỏ 

đen, imel 1: 301014148448217; imel 2: 301014148448225, bên trong chứa hai sim 

viettel thuê bao: 0961583562 và 01667952340, máy cũ đã qua sử dụng. 

Trả lại cho Cầm Văn L: 

01 chiếc áo khoác ghi hiệu X&D ở mặt trong, áo khoác màu đen, bên trong 

có lớp sợi giả lông màu xám, dài 68cm, chiều rộng nhất 42cm, đã qua sử dụng; 01 

chiếc quần bò màu xanh không rõ nhãn hiệu, size 31, cúc khóa quần ghi chữ 

classic, mặt trước mỗi ống quần có 03 vết xước tạo kiểu của quần, đã qua sử dụng; 

01 chiếc áo cộc tay màu xanh in nhãn hiệu adidas, có viền kẻ đỏ trắng chiều dài 

nhất 62cm chiều rộng nhất 42cm, đã qua sử dụng; 01 chiếc quần lót màu đen, in 

chữ WISE, màu đỏ ở viền trên, chiều dài 35cm, rộng 24cm, đã qua sử dụng; 01 

chiếc điện thoại di động Mobistar B219 màu đen, viền vàng, imel: 

352219023429749, phần vỏ máy bị nứt vỡ, nhiều phần tách ra khỏi phần thân sau, 

không có pin và sim, đã qua sử dụng. 
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Tịch thu tiêu hủy: 01 phong bì công văn số: 2084/TT3(C54) Viện khoa học 

hình sự Bộ công an, đã được niêm phong, ghi bên trong là phần còn lại của mẫu ghi 

dịch thu được trong âm đạo của Cà Thị H, các mẫu tóc ghi thu của Cà Thị H và 

Cầm Văn L. Mặt sau phong bì có 03 dấu đỏ của Viện khoa học hình sự - Tổng cục 

cảnh sát. 

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chi cục 

Thi Hnh án dân sự huyện ML, tỉnh SL. 

Về phần bồi thường: Chấp nhận người bị hại Cà Thị H, người đại diện hợp 

pháp của người bị hại bà Cà Thị Yên, chị Cà Thị Hương không yêu cầu bị cáo phải 

bồi thường.  

 3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về Án phí, Lệ phí Tòa án. 

 Buộc Cầm Văn L phải chịu 200.000, đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm. 

 Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm, ngày 24/10/2018.  

Người bị hại, người đại diện hợp pháp của người bị hại được quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh SL; 

- Sở tư pháp tỉnh SL; 

- VKSND huyện ML (2); 

- Công an huyện ML; 

- THAHS; 

- Chi cục THA dân sự huyện ML; 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Người đại diện hợp pháp của người bị hại; 

- Người bào chữa; 

- Lưu: Hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn 

 

  

 

 

 

 


